Tuần 20 (Từ ngày 22/01 đến 26/01/2024)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	ĐDDH

	Hai
22/01

	Thứ nhất
	1
	58
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội gia đình
	

	
	
	2
	134
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Cóc kiện trời
	TV-BGĐT

	
	
	3
	135
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	Kể chuyện Cóc kiện trời 
	TV-BGĐT

	
	
	4
	96
	Toán
	3A3
	Làm quen với chữ số La Mã (T1)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	20
	Âm nhạc
	3A3
	- Ôn bài hát: Đón xuân về
- Đọc nhạc: Bài số 3
Ôn bài: Mừng sinh nhật
	TV-BGĐT

	
	
	6
	20
	Tin học
	3A3
	Bài 19. Ổ đĩa, thư mục và tệp
	TV-BGĐT

	
	
	7
	20
	Phòng tránh tai nạn thương tích
	3A3
	Phòng tránh TNTT do ngã
	TV-BGĐT
 bộ tài liệu

	
	
	8
	77
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 5: Sports & hobbies. Lessons 2.2
	TV-BGĐT

	Ba
23/01

	Thứ nhất
	1
	97
	Toán
	3A3
	Làm quen với chữ số La Mã (T2)
	TV-BGĐT

	
	
	2
	78
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 5: Sports & hobbies. Lessons 2.3
	TV-BGĐT

	
	
	3
	91
	HDH – Bơi 
	3A3
	Hoàn thành bài và củng cố kiến thức
	TV-BGĐT

	
	
	4
	92
	HDH – Bơi
	3A3
	Hoàn thành bài và củng cố kiến thức
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	20
	Mỹ thuật
	3A3
	Hoàn thành tiếp sản phẩm T1
	đất nặn

	
	
	6
	20
	Thư viện
	3A3
	Đọc sách tự chọn
	sách, báo,.

	
	
	7
	39
	GDTC
	3A3
	Ôn tại chỗ tung và bắt bóng cao tay.
	Còi, …

	
	
	8
	136
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	Nghe – viết: Trăng trên biển 
	TV-BGĐT

	Tư
24/01

	Thứ nhất
	1
	98
	Toán
	3A3
	Làm tròn số đến hàng chục, hàng tram
	TV-BGĐT

	
	
	2
	37
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 5. Hobby. Leson 1 - Supplementary book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	137
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Những cái tên đáng yêu 
	TV-BGĐT

	
	
	4
	138
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	Đọc mở rộng
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	20
	Đạo đức
	3A3
	Tích cực hoàn thành nhiệm vụ (Tiết 3)
	TV-BGĐT

	
	
	6
	79
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 5: Sports & hobbies. Lessons 3.1
	TV-BGĐT

	
	
	7
	39
	TN&XH
	3A3
	Sử dụng hợp lý động vật và thực vật - Tiết 1
	TV-BGĐT

	
	
	8
	93
	HDH - STEM
	3A3
	Thức ăn lành mạnh (Tiết 2/4)
	TV-BGĐT

	Năm
25/01

	Thứ nhất
	1
	139
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Từ cùng nghĩa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
	TV-BGĐT

	
	
	2
	99
	Toán
	3A3
	Luyện tập chung (t1)
	TV-BGĐT

	
	
	3
	94
	HDH – Bơi 
	3A3
	Hoàn thành bài và củng cố kiến thức
	TV-BGĐT

	
	
	4
	95
	HDH – Bơi
	3A3
	Hoàn thành bài và củng cố kiến thức
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	40
	GDTC
	3A3
	Tại chỗ tung bóng thấp một tay và bắt bóng hai tay.
	Còi, …

	
	
	6
	80
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 5: Sports & hobbies. Lessons 3.2
	TV-BGĐT

	
	
	7
	40
	TN&XH
	3A3
	Sử dụng hợp lý động vật và thực vật - Tiết 2
	TV-BGĐT

	Sáu
26/01

	Thứ nhất
	1
	140
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Viết đoạn văn về hoạt động trồng cây
	TV-BGĐT

	
	
	2
	38
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 5. Hobby. Leson 1 - Advanced book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	100
	Toán
	3A3
	Luyện tập chung (t2)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	20
	Công nghệ
	3A3
	Dụng cụ và vật liệu làm thủ công
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	59
	Hoạt động trải nghiệm
	3A3
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tiết kiệm điện nước trong gia đình
	TV-BGĐT

	
	
	6
	20
	T.Anh - Toán
	3A3
	Lesson 4: REVIEW Stop and Check 2
	TV-BGĐT

	
	
	7
	60
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	 Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Sử dụng thiết bị điện, nước. 
	TV, SGK

	TS LSDĐD: 23
        BGĐT: 18

	       Ngày 18 tháng 01 năm 2024
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân



